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Ghi chú

1 MN Hoa Hồng Phường 1 38 38 42 4 4 Giáo viên mầm non

2 MN Họa Mi Phường 1 34 34 36 2 2 Giáo viên mầm non

3 MN Ánh Dương Phường 1 15 15 16 1 1 Giáo viên mầm non

4 MG Măng Non Phường 2 19 19 20 1 1 Giáo viên mầm non

5 MG Tuổi Xanh Phường 3 24 2 26 29 3 3 Giáo viên mầm non

6 MG Sơn Ca Phường 5 15 15 15 0 0 Giáo viên mầm non

7 MN Hướng Dương Phường 7 31 31 33 2 2 Giáo viên mầm non

8 MG Tuổi Ngọc Phường 8 15 15 17 2 2 Giáo viên mầm non

9 MG Tuổi Thơ Phường 9 14 14 16 2 2 Giáo viên mầm non

10 MG Hoa Mai xã Long Đức 20 2 22 22 0 0 Giáo viên mầm non

11 MG Hoa Sen xã Long Đức 13 13 14 1 1 Giáo viên mầm non

238 4 242 260 18 18

12 TH Lê Văn Tám Phường 1 80 80 84 4 3
02 Giáo viên Tiểu học, 01 Giáo 

viên Thể dục, 

13 TH Minh Trí Phường 2 43 43 43 0 0

14 TH Lương Định Của Phường 4 25 25 27 2 2 02 Giáo viên Tiểu học

15 TH Hùng Vương Phường 5 28 28 29 1 1 01 Giáo viên Tiểu học

16 TH Lương Thế Vinh Phường 6 41 41 42 1 1  01 Giáo viên Mỹ thuật

17 TH Nguyễn Bá Ngọc Phường 7 31 1 32 34 2 2 02 Giáo viên Tiểu học
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18 TH Kiên Thị Nhẫn Phường 8 32 32 36 4 4
02 Giáo viên Tiểu học; 01 Giáo 

viên Thể dục;  01 Khmer ngữ

19 TH Nguyễn Trãi Phường 8 28 28 30 2 2 02 Giáo viên Tiểu học;

20 TH Nguyễn Hiền Phường 9 30 30 32 2 2 02 Giáo viên Tiểu học

21 TH Lê Anh Xuân xã Long Đức 23 1 24 24 0 0

22 TH Trần Văn Ẩn xã Long Đức 33 1 34 37 3 3
02 Giáo viên Tiểu học; 01 Khmer 

ngữ

23 TH Kim Đồng xã Long Đức 28 2 30 34 4 4
03 Giáo viên Tiểu học; 01 Giáo 

viên Thể dục

422 5 427 452 25 24

24 MG-TH-THCS Võ Thị Sáu xã Long Đức 25 1 26 32 6 6

03 Giáo viên mầm non, 02 Giáo 

viên Tiểu học; 01 Giáo viên Giáo 

dục công dân

25 THCS Trần Phú xã Long Đức 47 47 47 0 0

26 THCS Lý Tự Trọng Phường 1 92 1 93 97 4 4

01 Giáo viên Ngữ văn, 01 Giáo 

viên Lịch sử, 01Giáo viên  Địa lý,  

01 Giáo viên Thể dục. 

27 THCS Trần Quốc Tuấn Phường 2 48 1 49 50 1 1 01 Giáo viên Ngữ văn

28 THCS Minh Trí Phường 6 78 78 82 4 4

 01 Giáo viên Ngữ văn, 01 Giáo 

viên Lịch sử, 01 Giáo viên Giáo 

dục công dân, 01 Giáo viên Thể 

dục

29 THCS Nguyễn Thị Minh Khai Phường 8 42 42 43 1 0 Khuyết Hiệu trưởng

332 3 335 351 16 15BẬC THCS

BẬC TIỂU HỌC



3

Stt Tên trường Địa chỉ

Biên chế có 

mặt đến 

tháng 10-

2023

Biên chế 

đang thực 

hiện quy 

trình tiếp 

nhận

Tổng số biên 

chế có mặt 

vàđang thực 

hiện quy 

trình tiếp 

nhận

Biên chế  

giao 

năm 

2023

Biên chế 

chưa sử 

dụng

Kế 

hoạch 

tuyển  

năm 

2023

Số lượng, vị trí việc làm đề nghị 

tuyển dụng
Ghi chú

992 12 1004 1063 59 57

Biên chế chưa sử dụng 59, trong đó nhu cầu  tuyển mới 57 biên chế. 

Lưu ý: Số liệu đã bao gồm 12 trường hợp đang thực hiện quy trình tiếp nhận  ngoài địa bàn thành phố và 01 biên chế Hiệu trưởng đang khuyết.

TỔNG CHUNG  03 BẬC  HỌC
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